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1 CC183441598VN
NGUYÊN PHƢƠNG 

LINH
181810 25 21/08/2023 CTN007 120000 VòNG TAY;1;0;0 Vô thừa nhận

2 CC185942495VN bích hiền 180000 490 26/08/2023 CTN001 0 quần áo;1;0;0 Vô thừa nhận

3 CC186022048VN THU THAO 180000 293 05/08/2023 CTN001 0 NULL Vô thừa nhận

4 CD183264782VN
Mini Rose ( Nguyễn thị 

Hồng )
187601 183 05/04/2023 CTN007 113000 áo;1;0;0 Vô thừa nhận

5 CD183344211VN HÔNG 183710 650 19/04/2023 CTN001 0 THUÔC;1;0;0 Vô thừa nhận

6 CD183500631VN
Đạo tràng Chuyên Tu 

Niệm Phật
187601 30 06/06/2023 CTN001 0 Sách;1;0;0 Vô thừa nhận

7 CD183500659VN
Đạo tràng Chuyên Tu 

Niệm Phật
187601 65 06/06/2023 CTN001 0 Sách;1;0;0 Vô thừa nhận

8 CD183668773VN
Đạo tràng Chuyên Tu 

Niệm Phật
187601 74 22/06/2023 CTN001 0 SáCH;1;0;0 Vô thừa nhận

9 CD183943847VN tùng anh 182610 495 08/05/2023 CTN001 0 NULL Vô thừa nhận

10 CD184033737VN Đào Nhung 187520 635 14/06/2023 CTN001 0 len;1;1;1 Vô thừa nhận

11 CD184128032VN trần văn bắc 181810 600 08/05/2023 CTN007 85000 bộ keo thể thao;1;0;0 Vô thừa nhận

12 CD184306461VN
NGUYÊN MạNH 

HƢNG
180000 75 01/10/2023 CTN007 100000 ĐÔNG HÔ Cũ Có PIN;1;0;0 Vô thừa nhận

13 CD184374206VN trần văn bắc 181810 275 24/05/2023 CTN007 120000 tất thể thao;1;0;0 Vô thừa nhận

14 CF180573087VN phạm tiến trung 181810 140 10/06/2023 CTN007 120000 tất;1;0;0 Vô thừa nhận

15 CF182688745VN Phạm Phƣơng Dung 182610 1780 06/02/2023 CTN007 45000 xe đẩy;1;0;0 Vô thừa nhận

16 CF183137934VN TRANG DUNG 180000 1663 07/07/2023 CTN001 0 QUÂN  áO;1;0;0 Vô thừa nhận

17 CF183151692VN lê yến 180000 185 17/07/2023 CTN007 0 tranh dinh da;1;0;0 Vô thừa nhận

18 CF184158564VN UYÊN 181080 34 11/04/2023 CTN007 226000 TóC GIả;1;0;0 Vô thừa nhận

19 CF184238571VN PHAN THÔNG ĐạT 181080 254 09/05/2023 CTN007 1830000 TINH DÂU;1;0;0 Vô thừa nhận

20 CF184238687VN PHAN THANH ĐạT 181080 500 10/05/2023 CTN007 3300000 TINH DÂU;1;0;0 Vô thừa nhận

21 CF186956460VN nguyễn thị hằng 182450 310 12/07/2022 CTN007 261000 Vô thừa nhận

22 CF187083009VN phạm huỳnh 182450 1380 06/10/2022 CTN001 0 quần áo;1;0;0 Vô thừa nhận

23 CP189573022VN MAI  THị  TÂM 180000 3830 21/06/2023 CQT003 0

THUÔC;Medicines;00200190;1;BOX;100;70000;

VN;;|cardvisit/thiệp;CARD;00481720;1;KG;3000;

2000000;VN;;

Vô thừa nhận

24 CP189573668VN TRịNH  VIÊT HùNG 180000 2194 06/07/2023 CQT003 0 Cà PHÊ;coffee;00090111;2;KG;1;480000;VN;; Vô thừa nhận

25 CP189579334VN NGUYÊN THị THủY 180000 13200 31/05/2022 CQT003 0 Vô thừa nhận
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26 EA180667266VN
NGUYÊN THÊ 

THàNH
181810 85 22/10/2023 ETN031 110000 NULL Vô thừa nhận

27 EA180667371VN
NGUYÊN THÊ 

THàNH
181810 90 23/10/2023 ETN031 175000 NULL Vô thừa nhận

28 EA180723113VN vũ hữu vinh 182450 380 05/07/2022 ETN031 596000 Vô thừa nhận

29 EA180954899VN lê minh đức 182610 525 13/01/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

30 EA180963768VN Thuy Tran 182450 388 26/11/2022 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

31 EB181844237VN vũ thị minh thu 180000 30700 16/03/2022 TDT001 23880000 Vô thừa nhận

32 EB181844311VN vũ thị minh thu 180000 20120 16/03/2022 ETN031 16033000 Vô thừa nhận

33 ED189517621VN nguyễn thùy linh 182450 129 30/06/2022 ETN031 179000 Vô thừa nhận

34 ED189583577VN nguyễn thái hải 182450 70 17/06/2022 ETN031 240000 Vô thừa nhận

35 ED189697490VN huyền 182450 148 12/07/2022 ETN031 178000 Vô thừa nhận

36 EH181835283VN
NGUYÊN THÊ 

THàNH
181810 80 10/09/2023 ETN031 110000 ÔP ĐT;1;0;0 Vô thừa nhận

37 EH187090543VN ngô thị ly 182450 273 06/09/2022 ETN011 0 váy;1;0;0 Vô thừa nhận

38 EI183907266VN PHAN THANH ĐạT 181080 56 08/05/2023 ETN031 300000 TINH DÂU;1;0;0 Vô thừa nhận

39 EI186433595VN phạm bá việt 182610 135 15/06/2023 ETN031 1000000 NULL Vô thừa nhận

40 EI186435605VN nguyễn tuấn tú 182610 2725 27/06/2023 ETN011 0 lego;1;0;0 Vô thừa nhận

41 EI186724046VN nguyễn thế thành 181810 80 26/05/2023 ETN031 100000 NULL Vô thừa nhận

42 EI186840563VN NGUYÊN ĐƢC MạNH 180000 207 26/08/2023 ETN032 150000 NULL Vô thừa nhận

43 EI187314688VN Lê Thanh Lan 181080 24 28/06/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

44 EI187388456VN NGUYÊN THU HĂNG 182610 155 18/05/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

45 EI187389540VN bùi thị quế 182610 280 15/05/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

46 EI187812569VN anh long 180000 40 27/06/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

47 ET182030619VN Đinh Thị Hồng 184570 10400 21/07/2023 EQT002 0

mộcnhĩ^fungus^07123200^10^cai^1^20^USD^VN

^20^2|bánh 

kẹo^candy^19054090^10^cai^1^20^USD^VN^20^

2|nấm hƣơng^mushrooms^ 

07123920^10^cai^1^20^USD^VN^20^4

Vô thừa nhận

48 ET182030622VN Đinh Thị Hồng 184570 10360 21/07/2023 EQT002 0

bánhkẹo^candy^19054090^10^cai^1^20^USD^VN

^20^2|mì tôm^instant 

noodle^19023040^10^cai^1^20^USD^VN^20^2|ô 

mai^dry food^ 

08109099^10^cai^1^20^USD^VN^20^2

Vô thừa nhận
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49 ET182030653VN Đinh Thị Hồng 184570 10360 21/07/2023 EQT002 0

bánhkẹo^candy^19054090^10^cai^1^20^USD^VN

^20^2|mì tôm^instant 

noodle^19023040^10^cai^1^20^USD^VN^20^2|ô 

mai^dry food^ 

08109099^10^cai^1^20^USD^VN^20^2

Vô thừa nhận

50 ET182030667VN Đinh Thị Hồng 184570 10360 21/07/2023 EQT002 0

Miến^rice 

paper^19021930^10^cai^1^20^USD^VN^20^2|bán

h đa cua^crab cakes^ 

19023020^10^cai^1^20^USD^VN^20^2|cháo^porr

idge^ 19041090^10^cai^1^20^USD^VN^20^3

Vô thừa nhận

51 ET182044017VN tran thi phuong 184800 8670 12/12/2022 EQT002 0

cà phê;coffee;;6;BOX;1;1;VN;;|hạt 

tiêu;pepper;;10;BOX;1;1;VN;;|hạt 

điều;cashew;;4;BOX;1;1;VN;;|cạo 

râu;shave;;2;BOX;1;1;VN;;|sữa rửa 

mặt;cleanser;;5;BOX;1;1;VN;;

Vô thừa nhận

52 EU180870828VN hoàng văn quảng 182450 2250 10/10/2022 ETN031 1200000 vật tƣ chống thấm;1;0;0 Vô thừa nhận

53 EU181994069VN hoàng minh ngọc 182610 395 09/01/2023 ETN011 0 giấy sớ;1;0;0 Vô thừa nhận

54 EU186694225VN nguyễn thế thành 181810 110 25/03/2023 ETN031 200000 ốp đt;1;0;0 Vô thừa nhận

55 EU186998371VN trần vũ minh chiến 182610 705 25/03/2023 ETN031 650000 NULL Vô thừa nhận

56 EU187073151VN trần vũ minh chiến 182610 585 28/03/2023 ETN031 762000 quần áo;1;0;0 Vô thừa nhận

57 EU187073179VN trần vũ minh chiến 182610 585 28/03/2023 ETN031 737000 quần;1;0;0 Vô thừa nhận

58 EU187075988VN NGO?C BI´CH 182610 430 06/04/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

59 EU187553348VN TRƢƠNG NGUYÊN 181810 1130 28/01/2023 ETN011 0 NULL Vô thừa nhận

60 EZ186349615VN
NGUYÊN THÊ 

THàNH
181810 80 05/09/2023 ETN031 110000 ÔP ĐT;1;0;0 Vô thừa nhận

61 EZ187240971VN VÂN 183710 60 31/08/2023 ETN011 0 THUÔC;1;0;0 Vô thừa nhận

62 RR189647207VN PHạM THị KIM THủY 180000 200 10/04/2023 RQT006 0
THUÔC;MEDICINE;00003004;3;BOX;200;37200

0;VN;;
Vô thừa nhận
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